
STT
TÊN DOANH 

NGHIỆP

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP/ 

QUYẾT ĐỊNH 

THÀNH LẬP

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP
HÌNH 

THỨC

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Hạ 

tầng kỹ thuật, Giao thông đường 

bộ Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Nhà công 

nghiệp, Đường dây và Trạm 

biến áp Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

Dụng, Nhà công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (đường bộ), 

Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước) Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Giao 

thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Khảo sát địa hình Hạng III Cấp mới

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ   259 /QĐ-SXD NGÀY 16/12/2024 CỦA SỞ XÂY DỰNG)

1
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÚC MINH VINH

4001273624 ngày 

06/10/2023 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam

số 23 Trảng Kèo 1, xã Cẩm 

Hà, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam

2
CÔNG TY TNHH PHÚ 

ĐỈNH

3401181729 ngày 

10/01/2019, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

30/10/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Thuận

Lô C7,5 Cụm C,7 đường D1 

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 

II, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

3

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ KỸ 

THUẬT NEOTAC

0108739300 ngày 

15/05/2019, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

28/02/2020 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội

Số 06 Dương Đình Nghệ, 

phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội

4
CÔNG TY CỔ PHẦN 

INCON HÀ NỘI

0109997311 ngày 

17/5/2022, thay đổi 

lần thứ 2 ngày 

14/11/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội

Thôn Cao Xá, xã Đức 

Thượng, huyện Hoài Đức, Hà 

Nội

5

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG 

SOLUTION 

ARCHITECTURE VIỆT 

NAM

0107459004 ngày 

17/5/2022, thay đổi 

lần thứ 2 ngày 

14/11/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội

số 10A ngõ 23/36/32 đường 

Xuân La, phường Xuân La, 

quận Tây Hồ, Hà Nội



Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Dân dụng, 

Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

Dụng, Nhà công nghiệp, Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước) Hạng 

III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Nhà công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Giao 

thông, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Giao 

thông đường bộ, Đường dây và 

Trạm biến áp, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

Dụng, Giao thông đường bộ 

Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Nhà công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), Đường dây và Trạm 

biến áp, Giao thông đường bộ 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Nhà 

Công nghiệp Hạng III

Cấp mới

6
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN HUB

0313459289 ngày 

25/9/2015 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Tầng 12 Tòa nhà Viettel, số 

285 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

7

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MỸ 

THUẬT ỨNG DỤNG 

ĐỨC NGUYỄN

4000982949 ngày 

22/4/2014 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam

36 Nguyễn Công Trứ, 

phường Tân An, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam

8
CÔNG TY TNHH 

HÙNG PHÚ SƠN

5900983908 ngày 

14/4/2014 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Gia Lai

số 176/43 Âu Cơ, phường 

Thắng Lợi, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

9
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐĂNG TRUNG

400453342 ngày 

25/12/2006 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam

79 Phan Bội Châu, phường 

Tân Thạnh, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam

10
CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG PHT

5901212256 ngày 

05/8/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Gia Lai

54 Cô Bắc, phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai



Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Dân dụng, 

Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Nhà công 

nghiệp, Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng, Nhà Công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 

Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng Hạng 

III

Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Dân dụng 

hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Nhà công 

nghiệp, Công nghiệp (Dầu khí), 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) Hạng III

Cấp mới

13

CÔNG TY TNHH 

TMDV GIA HUY 

DƯƠNG

4001253018 ngày 

10/6/2022 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam

Thôn Đàn Trung, xã Tam 

Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Giao 

thông (Cầu, đường) thuộc đường 

bộ, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê điều), Hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) 

Hạng III

Cấp mới

10
CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG PHT

5901212256 ngày 

05/8/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Gia Lai

54 Cô Bắc, phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

11

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN KIẾN TRÚC 

& XÂY DỰNG NHÀ 

XINH

3001933244 ngày 

17/9/2015 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hà Tĩnh

số 40 Vũ Quang, tổ 3, 

phường Trần Phú, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

12

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG PHƯƠNG 

ĐÔNG

0900240540 ngày 

30/8/2005, thay đổi 

lần thứ 11 ngày 

28/7/2022 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hưng Yên

Đường Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Phan Đình Phùng, thị 

xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên



Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng 

III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng hạng III

Cấp mới

tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình dần dụng hạng 

III

Cấp mới

thi công công tác xây dựng công 

trình dân dụng hạng III
Cấp mới

thi công công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình hạng III
Cấp mới

thi công công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công 

nghiệp, công nghiệp năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp), hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

Cấp mới

thi công công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình hạng III
Cấp mới

thi công công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ hạng 

III

Cấp mới

tư vấn quản lý dự án đtxd công 

trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, 

nhà công nghiệp hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông 

đường bộ, hạ tầng kỹ thuật hạng 

III

Cấp mới

14

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN VÀ XÂY DỰNG 

ĐẶNG LÊ KON TUM

6101171725 ngày 

27/12/2013 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Kon Tum

số 08 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

15

CÔNG TY TNHH KIẾN 

TẠO CÔNG TRÌNH 

THANH THẾ

0109980332 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà nội cấp 

lần đầu ngày 

27/4/2022

số 138 Hoàng Ngân, phường 

Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

16

CÔNG TY TNHH KIM 

ĐẠT PHÁT - CHI 

NHÁNH HÀ NỘI

3702287630-002 do 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà nội 

cấp ngày 04/12/2023

số 38 ngõ 255 đường Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

17
CÔNG TY TNHH 

HANA E&C

0106163621 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà nội cấp ngày 

10/4/2013

tầng 4, tháp C, toà nhà golden 

palace, đường mễ trì, p. mễ 

trì, q. nam từ liêm, tp. Hà nội



Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng, nhà công 

nghiệp, công nghiệp năng lượng 

(điện mặt trời, đường dây và 

trạm biến áp) hạng III

Cấp mới

tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp hạng III

Cấp mới

tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp hạng III

Cấp mới

thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (thuỷ lợi, đê điều) 

hạng III

Cấp mới

tư vấn giám sát ctxd ctr giao 

thông (cầu,đường bộ), nn & ptnt 

(thuỷ lợi), hạ tầng kỹ thuật  hạng 

III

Cấp mới

thi công công tác xdct phục vụ 

nn & ptnt (thuỷ lợi) hạng III
Cấp mới

thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình dân dụng hạng 

III

Cấp mới

thi công công tác xây dựng công 

trình dân dụng hạng, nhà công 

nghiệp  HạngIII

Cấp mới

thi công lắp đặt thiết bị vào công 

trình hạng III
Cấp mới

tư vấn quản lý dự án đtxd công 

trình dân dụng, công nghiệp 

hạng III

Cấp mới

Khảo sát xây dựng (địa hình, địa 

chất) hạng III
Cấp mới

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 

hạng III
Cấp mới

thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình giao thông 

đường bộ hạng III

Cấp mới

thi công công tác xây dựng công 

trình dân dụng hạng, nhà công 

nghiệp Hạng III

Cấp mới

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình Dân dụng, nhà 

công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Giám sát công tác  lắp đặt thiết 

bị công trình Hạng III
Cấp mới

0106494969 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà nội cấp ngày 

28/3/2014

TT28-31, kđt mới văn phú, p. 

phú la, Q. hà đông, tp. Hà nội

18
công ty tnhh manfusi 

việt nam

0107760927 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà nội cấp ngày 

15/3/2017

số 148 đường võ chí công, p. 

xuân la, q. tây hồ, tp. Hà nội

19

công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư xây dựng thương 

mại đinh gia

0314569090 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hồ chí minh cấp 

ngày 15/8/2017

44 đường số 7, kdc nam long, 

p. an lạc, q. bình tân, tp. Hồ 

chí minh

22

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ XNK AN 

PHÁT

0109789921 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà nội cấp ngày 

25/10/2021 

số 226 Phố Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội

20

công ty tnhh thương mại 

dịch vụ pccc đại trung 

nghĩa

3702637620 do sở kế 

hoạch và đầu tư bình 

dương cấp ngày 

26/01/2018

số 1/300, khu phố hoà lân 2, 

p. thuận giao, tp. Thuận an, t. 

bình dương

21

công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế và xây dựng vũ 

gia



Giám sát công tác  xây dựng 

công trình Dân dụng, nhà công 

nghiệp Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng hạng, nhà 

công nghiệp Hạng III

Cấp mới

22

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ XNK AN 

PHÁT

0109789921 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà nội cấp ngày 

25/10/2021 

số 226 Phố Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội
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